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1. Văn bản pháp luật ban hành trong 
Tháng 5/2024 
1.1. Luật Hành chính 
1.1.1. Hướng dẫn mới về Luật Phòng 
cháy, chữa cháy từ 15/5/2024 
Nghị định 50/2024/NĐ-CP của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Phòng cháy và chữa cháy. 
Theo đó, Nghị định này sửa đổi về đối 
tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế 
phòng cháy, chữa cháy bao gồm: 
- Dự án, công trình quy định tại Phụ lục 
V ban hành kèm theo Nghị định này khi 
xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi 
tính chất sử dụng dẫn đến một trong các 
trường hợp sau: 

• Làm tăng quy mô về số tầng hoặc 

diện tích khoang cháy; 

• Thay đổi chủng loại, vị trí thang 

bộ thoát nạn; giảm số lượng lối 

thoát nạn của tầng, khoang cháy, 

công trình; 

• Lắp mới hoặc thay thế hệ thống 

báo cháy; 

• Lắp mới hoặc thay thế hệ thống 

chữa cháy; 

• Thay đổi công năng làm nâng cao 

các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng 

nhà, khoang cháy và công trình; 

- Phương tiện giao thông cơ giới có yêu 
cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy quy định tại mục 19 
Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 
này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh 
hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn 
phòng cháy và chữa cháy. 
1.1.2. Bổ sung nhiều mức phạt với vi 
phạm lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
Ngày 04/5/2024, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
sở hữu công nghiệp. 
Theo đó, Nghị định này bổ sung quy định 
phạt tiền từ 06 - 15 triệu đồng đối với 
một trong các hành vi: 

• Không thông báo các khoản, lệ 

phí liên quan đến thủ tục xác lập 

và bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp cho khách hàng; 

• Lừa dối khách hàng trong việc 

giao kết và thực hiện hợp đồng 

dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp hoặc ép buộc khách giao 

kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định phạt tiền từ 15 - 
30 triệu đồng đối với hành vi không thông 
tin hoặc thông tin không trung thực, đầy đủ 
các thông báo, yêu cầu của cơ quan Nhà 
nước về xác lập, giải quyết tranh chấp và 
xử lý vi phạm trong thời hạn đại diện, trừ 
trường hợp trở ngại khách quan, sự kiện bất 
khả kháng. 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-50-2024-nd-cp-sua-doi-136-2020-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-luat-phong-chay-va-chua-chay-332531-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-phong-chay-va-chua-chay-194624-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-46-2024-nd-cp-sua-doi-nd-99-2013-nd-cp-xu-phat-vphc-so-huu-cong-nghiep-326767-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-99-2013-nd-cp-chinh-phu-80953-d1.html
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- Sửa đổi, bổ sung các vi phạm áp dụng 
các biện pháp tước quyền sử dụng chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp đối với cá nhân hoặc đình 
chỉ một phần hoạt động kinh doanh dịch 
vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với tổ 
chức vi phạm. 

 
1.1.3. Sửa đổi thủ tục công nhận văn 
bằng nước ngoài sử dụng tại Việt Nam 
Ngày 02/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2021/TT-
BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, 
thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử 
dụng tại Việt Nam. 
Theo đó, thủ tục công nhận văn bằng do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử 
dụng tại Việt Nam được sửa đổi như sau: 
- Người đề nghị công nhận văn bằng 
cung cấp các thông tin về văn bằng và tải 
hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở 
Giáo dục và Đào tạo và thực hiện thanh 
toán lệ phí theo quy định. 
- Hồ sơ bao gồm: 

• Bản sao văn bằng/bản sao từ sổ 

gốc cấp văn bằng đề nghị công 

nhận kèm theo bản công chứng 

dịch sang tiếng Việt; 

• Bản sao phụ lục văn bằng/bảng 

kết quả học tập kèm theo bản công 

chứng dịch sang tiếng Việt; 

• Bản sao công chứng văn bằng, 

chứng chỉ có liên quan trực tiếp 

(nếu có); 

• Minh chứng thời gian học ở nước 

ngoài (nếu có): Quyết định cử đi học 

và tiếp nhận của đơn vị quản lý lao 

động; hộ chiếu, các trang thị thực có 

visa, dấu xuất nhập cảnh phù hợp 

với thời gian du học hoặc giấy tờ 

minh chứng khác; 

• Văn bản ủy quyền xác minh thông 

tin về văn bằng (nếu đơn vị xác 

thực yêu cầu). 

Trong 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm 
quyền công nhận văn bằng trả kết quả 
công nhận văn bằng cho người đề nghị 
công nhận văn bằng. 
Trường hợp cần xác minh thông tin về văn 
bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc 
đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết 
quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
công nhận văn bằng. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2024-tt-bgddt-sua-thong-tu-13-2021-tt-bgddt-cong-nhan-van-bang-nuoc-ngoai-cap-325132-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-13-2021-tt-bgddt-ve-cong-nhan-van-bang-do-nuoc-ngoai-cap-201398-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-13-2021-tt-bgddt-ve-cong-nhan-van-bang-do-nuoc-ngoai-cap-201398-d1.html
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Cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá văn 
bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo 
lập hồ sơ đánh giá văn bằng và lưu trữ 
theo quy định. 
1.2. Luật Ngân hàng 
1.2.1. 4 trường hợp tài khoản ngân 
hàng bị phong tỏa 
Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về thanh toán không dùng 
tiền mặt ban hành ngày 15/5/2024. 
Theo đó, tại Điều 11 Nghị định này, 
Chính phủ quy định các trường hợp tài 
khoản thanh toán bị phong tỏa một 
phần/toàn bộ  
số dư gồm: 
- Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài 
khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán. 
- Theo yêu cầu của chủ tài khoản. 
- Khi có quyết định/yêu cầu bằng văn 
bản của cơ quan có thẩm quyền. 
- Khi phát hiện nhầm lẫn, sai sót ghi Có 
nhầm vào tài khoản thanh toán của khách 
hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn 
trả lại tiền do nhầm lẫn, sai sót với lệnh 
thanh toán của bên chuyển tiền sau khi 
ghi Có vào tài khoản thanh toán của 
khách hàng. Số tiền bị phong tỏa không 
vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót. 
- Khi có yêu cầu của một trong các chủ 
tài khoản thanh toán chung trừ trường 
hợp đã có thỏa thuận trước đó. 
1.3. Luật Môi trường 
1.3.1 Nguyên tắc xác định vùng bảo hộ 
vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

Ngày 16/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-
BTNMT quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Tài nguyên nước. 

 
Theo đó, nguyên tắc xác định vùng bảo 
hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
bao gồm: 
- Đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác 
động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước 
của công trình khai thác nước để cấp cho 
sinh hoạt và các chức năng khác của 
nguồn nước. 
- Phù hợp với điều kiện địa hình, địa 
chất, địa chất thủy văn, chế độ dòng 
chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai 
thác, sơ đồ bố trí công trình và các đặc 
điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất 
lượng nguồn nước sinh hoạt. 
- Phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và 
các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
của khu vực có công trình khai thác nước 
để cấp cho sinh hoạt. 
1.3.2. Các trường hợp phải đăng ký 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 
01/7/2024 
Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành 
Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định việc 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-52-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-336447-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-03-2024-tt-btnmt-2024-quy-dinh-chi-tiet-luat-tai-nguyen-nuoc-334078-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-03-2024-tt-btnmt-2024-quy-dinh-chi-tiet-luat-tai-nguyen-nuoc-334078-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-54-2024-nd-cp-quy-dinh-viec-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-334903-d1.html
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hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, 
đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 
nước và tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. 
Điều 8 Nghị định này quy định các 
trường hợp phải kê khai, cấp phép khai 
thác tài nguyên nước và đăng ký khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước như sau: 
- Công trình khai thác nước dưới đất của 
hộ gia đình khai thác nước dưới đất để sử 
dụng cho sinh hoạt của mình phải thực 
hiện kê khai. 
Việc kê khai nhằm cung cấp thông tin 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa 
ra những khuyến cáo cho các hộ gia đình 
về chất lượng nước dưới đất, khu vực có 
nguy cơ mực nước bị hạ thấp, suy giảm, 
khu vực bị sụt, lún đất, khu vực có nguồn 
nước dưới đất gần biên mặn và phục vụ 
công tác quản lý bảo vệ nước dưới đất. 
- Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm: 

• Sử dụng mặt nước hồ chứa để sản 

xuất điện mặt trời; 

• Các khu, điểm du lịch có hoạt 

động sử dụng mặt nước; 

• Đào sông, suối; 

• Đào hồ, ao để tạo không gian thu, 

trữ nước, tạo cảnh quan có quy 

mô khác; 

• Đào kênh, mương, rạch để tạo không 

gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo 

cảnh quan có quy mô khác. 

1.4. Luật Quốc tế 
1.4.1. Tăng mức sinh hoạt phí của cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài lên 1.350 
USD/người/tháng 
Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành 
Nghị định 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ 
đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài. 
Nghị định này tăng mức sinh hoạt phí cơ 
sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài lên 1.350 đô-la 
Mỹ/người/tháng (mức sinh hoạt phí trước 
đây là 650 đô-la/người/tháng). 
Mức sinh hoạt phí sẽ được xem xét điều 
chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa 
bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam. 

 
2. Văn bản pháp luật có hiệu lực trong 
Tháng 5/2024 
2.1. Luật Hành chính 
2.1.1 Hoàn thành Nghị định về chế độ tiền 
lương mới cho công chức, viên chức 
Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024, 
Văn phòng Chính phủ thống nhất quyết 

https://luatvietnam.vn/ngoai-giao/nghi-dinh-51-2024-nd-cp-sua-doi-nd-08-2019-nd-cp-quy-dinh-che-do-voi-thanh-vien-co-quan-vn-o-nuoc-ngoai-332698-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-quyet-01-nq-cp-2024-nhiem-vu-giai-phap-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-ktxh-288916-d1.html


 

Trường Đại học Luật Hà Nội           Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững 

7 Bản tin số về pháp luật Tháng 5/2024 

định thời điểm hoàn thành Nghị định về 
chế độ tiền lương mới của cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 
trong tháng 5. 
Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu rõ, yêu 
cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu 
quả và thực hiện cải cách chính sách tiền 
lương, hoàn thiện xây dựng vị trí việc 
làm trước 31/3/2024. 
2.1.2 Giá điện điều chỉnh 3 tháng/lần từ 
ngày 15/5/2024 
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện 
bình quân được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành tại Quyết định 05/2024/QĐ-
TTg, có hiệu lực từ 15/5/2024. 
Theo đó, căn cứ khoản 5 Điều 3 về 
nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình 
quân, hằng năm, giá điện sẽ được điều 
chỉnh 03 tháng/lần kể từ lần điều chỉnh 
giá điện gần nhất. 
Trong đó, nếu giá điện bình quân giảm từ 
1% trở lên so với giá bán hiện hành thì 
được điều chỉnh giảm tương ứng. Ngược 
lại, nếu giá bán điện bình quân tăng từ 
3% trở lên thì giá điện được phép điều 
chỉnh tăng. 

 

2.1.3. Hàng loạt quy định về việc xét 
tặng các danh hiệu 
Chính phủ mới đây đã ban hành hai Nghị 
định mới quy định chi tiết việc xét tặng 
các danh hiệu gồm: Nghị định 
36/2024/NĐ-CP và Nghị định 
35/2024/NĐ-CP, đều có hiệu lực trong 
tháng 5/2024. 
Cụ thể: 
Nghị định 36/2024/NĐ-CP quy định về 
giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng 
Nhà nước về văn học, nghệ thuật, có hiệu 
lực từ 20/5/2024. 
Nghị định 35/2024/NĐ-CP về xét tặng 
danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 
ưu tú sẽ có hiệu lực từ 25/5/2024. 
Theo đó, quyền lợi với người được xét 
tặng gồm: 
- Với giải thưởng về văn học, nghệ thuật: 
Được nhận Bằng chứng nhận của Chủ 
tịch nước, tiền thưởng và các quyền lợi 
khác. Đồng thời, tác giả cũng phải giữ 
gìn hiện vật được khen thưởng và tiếp tục 
lao động sáng tạo để có nhiều tác phẩm, 
công trình hơn. 
- Với danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà 
giáo ưu tú: Người được phong tặng sẽ 
được nhận Huy hiệu, Bằng chứng nhận 
của Chủ tịch nước, tiền thưởng và quyền 
lợi khác; có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được 
khen thưởng, tiếp tục phát huy phẩm chất 
đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức, 
tài năng sư phạm, chuyên môn… 
2.1.4. 9 loại hàng hóa nguy hiểm vận 
chuyển bằng đường bộ, đường thủy 

https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-05-2024-qd-ttg-co-che-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-307481-d1.html
https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-05-2024-qd-ttg-co-che-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-307481-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-36-2024-nd-cp-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-310834-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-35-2024-nd-cp-quy-dinh-xet-tang-danh-hieu-nha-giao-nhan-dan-nha-giao-uu-tu-310217-d1.html
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Danh sách các hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
và thủy nội địa được Chính phủ nêu tại 
Nghị định 34/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 
15/5/2024. 
Cụ thể: 
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ 
Loại 2: Khí gồm khí dễ cháy, khí độc hại… 
Loại 3: Chất lỏng dễ cháy, chất nổ lỏng 
khử nhạy 
Loại 4: Chất răng dễ cháy, chất khi tiếp 
xúc với nước tạo ra khí dễ cháy… 
Loại 5: Chất ô xi hóa, perôxit hữu cơ 
Loại 6: Chất độc, chất gây nhiễm bệnh 
Loại 7: Chất phóng xạ 
Loại 8: Chất ăn mòn 
Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác 
Lưu ý: Với các bao bì, thùng chứa hàng 
hóa nguy hiểm nhưng chưa được làm 
sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ 
hết hàng hóa nguy hiểm cũng được coi là 
hàng hóa nguy hiểm tương ứng. 
2.1.5. Tiêu chuẩn chung với chức danh 
công chức lãnh đạo, quản lý 
Tại Nghị định 29/2024/NĐ-CP, Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn áp dụng cho 
chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, 
sẽ có hiệu lực từ 01/5/2024. 
Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định 29/2024/NĐ-
CP, công chức lãnh đạo phải đáp ứng các 
điều kiện chung dưới đây: 
- Về chính trị tư tưởng: Trung thành với 
lợi ích của Đảng, quốc gia và dân tộc; có 

lập trường, có tinh thần yêu nước, tuân 
thủ kỷ luật trong phát ngôn… 
- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ 
luật: Có phẩm chất đao đức trong sáng, 
mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, 
chân thành, giản dị, có trách nhiệm cao 
với công việc, đoàn kết, gương mẫu, tích 
cực ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống cơ hội… 
- Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên 
phù hợp ngành công tác; có bằng cử nhân 
chính trị hoặc cao cấp chính trị hoặc cao 
cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có 
giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp 
lý luận chính trị… 
- Về năng lực và uy tín: Người được bổ 
nhiệm công chức lãnh đạo phải có tư duy 
đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, 
có khả năng dự báo, phân tích, quy tộ và 
phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân; 
năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, 
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… 
- Về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công 
tác: Đủ sức khỏe, đảm bảo tuổi bổ 
nhiệm, có thành tích, kết quả và sản 
phẩm cụ thể trong quá trình công tác; có 
kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác 
phù hợp… 

 

https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-34-2024-nd-cp-danh-muc-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-309573-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-29-2024-nd-cp-tieu-chuan-chuc-danh-cong-chuc-lanh-dao-trong-co-quan-nha-nuoc-302835-d1.html
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2.1.6.Quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh 
Ngày 10/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
có Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ban hành 
Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung 
học cơ sở và trung học phổ thông. 
Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 
cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 
cơ sở và trung học phổ thông được tổ 
chức mỗi năm 01 lần. 
Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi 
hằng năm được thông báo tại văn bản 
hướng dẫn tổ chức Cuộc thi của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: 
- Là học sinh lớp 8, 9, 10, 11, 12; 
- Tự nguyện tham gia và được chọn vào 
đội tuyển của đơn vị dự thi; 
- Có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I 
(nếu tổ chức thi trong học kỳ II) hoặc 
năm học liền kề trước năm học tổ chức 
(nếu tổ chức thi trong học kỳ I) đạt từ 
mức khá trở lên; 
- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 dự án 
dự thi trong 01 lần tổ chức Cuộc thi. 
Đối với người hướng dẫn nghiên cứu, 
phải đáp ứng các điều kiện: 
- Mỗi dự án dự thi có ít nhất 01 người 
hướng dẫn nghiên cứu là giáo viên, nhân 
viên có chuyên môn phù hợp với dự án 
dự thi đang làm việc tại cơ sở giáo dục 
nơi thí sinh đang học. 

- Mỗi người hướng dẫn nghiên cứu chỉ 
được hướng dẫn 01 dự án dự thi trong 01 
lần tổ chức Cuộc thi. 
2.1.7. Hướng dẫn vị trí việc ngành giáo 
dục trong các trường đại học, cao đẳng 
Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng 
dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 
và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 
chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong 
các cơ sở giáo dục đại học và các trường 
cao đẳng sư phạm công lập. 
Khung năng lực của vị trí việc làm lãnh 
đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh 
nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và 
đào tạo gồm các nội dung: 
- Về trình độ, phẩm chất gồm: trình độ 
đào tạo; bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh 
nghiệm công tác; phẩm chất cá nhân; các 
yêu cầu khác theo vị trí việc làm; 
- Về năng lực, gồm: nhóm năng lực 
chung; nhóm năng lực chuyên môn; 
nhóm năng lực quản lý… 
2.2. Luật Lao động 
2.2.1. Từ 15/5/2024, áp dụng mẫu hợp 
đồng xuất khẩu lao động mới 
Ban hành kèm theo Thông tư 
02/2024/TT-BLĐTBXH là mẫu hợp 
đồng xuất khẩu lao động mới, có hiệu lực 
từ ngày 15/5/2024. 
Theo đó, nếu hợp đồng đã được ký kết và 
người lao động đã xuất cảnh trước ngày 
15/5/2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến 
khi hết hạn hợp đồng. Với hợp đồng mà 
người lao động chưa xuất cảnh trước 
ngày này mà có nội dung trái quy định 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-06-2024-tt-bgddt-quy-che-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-danh-cho-hoc-sinh-thcs-thpt-315625-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-04-2024-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-chuyen-nganh-giao-duc-va-dao-tao-310219-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-02-2024-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-02-2024-tt-bldtbxh-299066-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-02-2024-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-02-2024-tt-bldtbxh-299066-d1.html
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của Thông tư 02 này thì phải sửa đổi, bổ 
sung hoặc ký kết mới. 
Đồng thời, theo quy định mới, mức trần 
thù lao theo hợp đồng môi giưới với một 
số ngành, nghề cụ thể nêu tại Điều 7 
cũng được sửa đổi, bổ sung thành mức 
trần giá dịch vụ. 
Cụ thể, mức trần này thực hiện theo thỏa 
thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ 
chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng 
tiền lương theo hợp đồng của người lao 
động cho mỗi 12 tháng làm việc. 
Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 36 
tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ 
theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 
tháng tiền lương theo hợp đồng của 
người lao động. 
2.3. Luật Kinh tế 
2.3.1. Cá nhân có thể dùng tài khoản 
định danh để đăng ký cấp chứng thư số 
Ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện 
tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 
chữ ký số. 
Theo đó, Nghị định 48 đã bổ sung tài 
khoản định danh điện tử vào hồ sơ cấp 
chứng thư số của thuê bao. 
Cụ thể, hồ sơ cấp chứng thư số của thuê 
bao theo quy định mới bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản 
giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
công cộng. 

- Hồ sơ, tài liệu kèm theo cá nhân phải 
nộp: Căn cước công dân/thẻ Căn 
cước/giấy chứng nhận Căn cước/hộ 
chiếu/sử dụng tài khoản định danh điện 
tử mức độ 2.  
Trong đó, có thể lựa chọn nộp bản sao từ 
sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp 
bản sao trình kèm bản chính để đối chiếu 
hoặc cung cấp dữ liệu điện tử để tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
công cộng sử dụng, khai thác. 
2.3.2. Điều kiện thành lập, mở rộng 
cụm công nghiệp từ 01/5/2024 
Ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp. 
Theo Điều 8, việc thành lập cụm công 
nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Có trong Danh mục các cụm công 
nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa 
bàn cấp huyện; 
- Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 
có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm 
chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp; 
- Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã 
thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp 
đầy trung bình của các cụm công nghiệp 
đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công 
nghiệp chưa cho thuê của các cụm công 
nghiệp không vượt quá 100 ha. 
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Việc mở rộng cụm công nghiệp phải đáp 
ứng các điều kiện sau: 
- Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi 
mở rộng không vượt quá 75 ha; có quỹ 
đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
trên địa bàn cấp huyện; 
- Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 
có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm 
chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp; 
- Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu 
thuê đất công nghiệp trong cụm công 
nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp 
hiện có của cụm công nghiệp; 
- Hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung 
thiết yếu (gồm: Đường giao thông nội bộ, 
cấp nước, thu gom và xử lý nước thải) theo 
quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 
2.3.3. Hồ sơ yêu cầu khi lập hồ sơ mời 
thầu thuốc tại cơ sở y tế công 
Ngày 17/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Thông  tư 07/2024/TT-BYT quy định 
về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. 
Theo Điều 14 Thông tư này, việc lập hồ 
sơ mời thầu thuốc trong cơ sở y tế công 
lập gồm: 

- Với hồ sơ mời thầu gói thầu dược liệu 
và gói thầu thuốc cổ truyền: Áp dụng 
mẫu tại Phụ lục IV. 
- Với hồ sơ mời thầu gói thầu thuốc biệt 
dược gốc; gói thầu thuốc generic; gói 
thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp 
dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền; gói thầu vị thuốc cổ truyền có 
dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, 
tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu 
chuẩn hóa; gói thầu bán thành phẩm 
dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, 
dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã 
được tiêu chuẩn hóa thì áp dụng mầu quy 
định tại Phụ lục V. 
- Với hồ sơ yêu cầu của gói thầu mua 
thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp, 
chỉ định thầu theo quy trình thông 
thường: Tham khảo nội dung và các mẫu 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Y 
tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để 
xây dựng cho phù hợp. 
2.4. Luật Quốc tế 
2.4.1. Điều kiện đưa phương tiện giao 
thông nước ngoài vào Việt Nam du lịch 
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 
30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 của 
Chính phủ về quản lý phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước 
ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt 
Nam du lịch. 
Cụ thể, Điều 4 Nghị định 30 quy định 
điều kiện để phương tiện cơ giới 
nước ngoài và người nước ngoài điều 
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khiển phương tiện vào tham gia giao 
thông tại Việt Nam như sau: 
- Điều kiện chung đối với người điều 
khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài 
vào Việt Nam: 

• Phải thông qua doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của 

Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp 

thuận được tổ chức cho khách du 

lịch nước ngoài mang phương tiện 

cơ giới nước ngoài vào tham gia 

giao thông tại Việt Nam; 

• Có văn bản chấp thuận được tổ 

chức cho khách du lịch nước 

ngoài mang phương tiện cơ giới 

nước ngoài vào tham gia giao 

thông tại Việt Nam của Bộ Công 

an cấp. 

- Điều kiện đối với phương tiện cơ giới 
nước ngoài: 

• Là xe ô tô chở người có tay lái ở bên 

phải hoặc có tay lái ở bên trái từ 09 

chỗ trở xuống, xe ô tô nhà ở lưu 

động; Xe mô tô hai bánh. 

• Có Giấy đăng ký xe và gắn biển 

số xe do cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia đăng ký xe cấp và 

còn hiệu lực; 

• Có Giấy chứng nhận kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới hoặc 

giấy tờ tương đương do cơ quan 

có thẩm quyền của quốc gia đăng 

ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe 

ô tô); 

• Đối với phương tiện cơ giới nước 

ngoài là xe ô tô có tay lái ở bên 

phải: Có công hàm của Cơ quan 

đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự hoặc cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế liên Chính phủ tại 

Việt Nam gửi Bộ Công an đề nghị 

và nêu rõ lý do cho phương tiện 

tham gia giao thông tại Việt Nam; 

• Phải làm thủ tục hải quan, tạm 

nhập, tái xuất theo quy định của 

pháp luật hải quan ngay tại cửa 

khẩu nhập cảnh, xuất cảnh; 

• Chỉ được tạm nhập, tái xuất qua 

các cửa khẩu quốc tế đường bộ, 

đường biển, đường thủy nội địa, 

đường sắt, đường hàng không; 

phải tạm nhập, tái xuất theo đúng 

cửa khẩu đã được Bộ Công an 

chấp thuận; 

Thời gian được phép tham gia giao thông 
tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày. 
Trong trường hợp bất khả kháng 
được lưu lại Việt Nam thêm không quá 
10 ngày. 
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2.4.2. Hợp tác quốc tế về pháp luật và 
cải cách tư pháp 
Ngày 01/3/2024 Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 26/2024/NĐ-CP quản lý hợp 
tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư 
pháp. Dưới đây là một số nội dung đáng 
chú ý: 
- Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải 
cách tư pháp gồm toàn bộ hoặc một phần 
nội dung sau: 

• Tăng cường năng lực trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

• Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ 

chức thi hành pháp luật; 

• Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực pháp luật; 

• Cải cách tư pháp. 

- Nội dung chia sẻ thông tin, kết quả hợp 
tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư 
pháp như sau: 

• Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 

tế có nội dung về hợp tác về pháp 

luật và cải cách tư pháp bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài; 

• Văn kiện chương trình, dự án, phi 

dự án có nội dung hợp tác về pháp 

luật và cải cách tư pháp bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài; 

• Nội dung hợp tác về pháp luật và cải 

cách tư pháp thuộc chương trình dự 

án, phi dự án khi kết thúc chương 

trình, dự án, phi dự án; kết quả hội 

nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật 

và cải cách hành chính khi kết thúc 

hoạt động mà không thuộc chương 

trình, dự án, phi dự án. 
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3. Bản án xét xử phúc thẩm của Toà án nhân dân cấp cao (từ 12/04/2023-20/05/2024)  

(Nguồn: congbobanan.toaan.gov.vn) 

3.1. Luật Hành chính 

Bản án: số 319/2024/HC-PT ngày 22/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 
 Tên bản án: Nguyễn Văn Q khởi kiện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Thông tin về vụ án: - Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án đối với kháng cáo của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố H; Không chấp nhận kháng cáo của Ủy ban nhân dân huyện B; 

Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số: 1816/2023/HC-ST ngày 20/9/2023 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Hủy Quyết định hành chính số: 4083/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh, về việc 

thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CG 873765 ngày 29/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện B, Thành phố Hồ 

Chí Minh, cấp cho ông Nguyễn Văn Q tại xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 
 Bản án: số 320/2024/HC-PT ngày 22/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí 
Minh 
 Tên bản án: Ông Văn T khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của ông T. Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm:Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện ông Cao Văn T về việc hủy Quyết định 

số: 850/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố H về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 2770/QĐ-UBND ngày 16/06/2006 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố H; hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 989108, số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận: CH10015 ngày 15/08/2017 của Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho 

ông Trần Quang P1; hủy Giấy phép xây dựng số: 3233/GPXD ngày 18/9/2017 và Giấy 

phép xây dựng số: 4110/GPXD ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho 

ông Trần Quang P1 

 
Bản án: số 165/2024/HC-PT ngày 02/05/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1477548t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1477548t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1421222t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1421222t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1477545t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1477545t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475514t1cvn/chi-tiet-ban-an


 

Trường Đại học Luật Hà Nội           Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững 

15 Bản tin số về pháp luật Tháng 5/2024 

 Tên bản án: Người khởi kiện: Ông Lê Trường S, sinh năm 1958 và bà Trần Thị M, sinh 

năm 1963; Địa chỉ thường trú: A P, phường X, thị xã S, tỉnh Phú Yên. Địa chỉ hiện tại: 

Khu phố L, phường X, thị xã S, tỉnh Phú Yên 

Thông tin về vụ án: Căn cứ vào khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính: Chấp nhận 

một phần kháng cáo kháng cáo của Người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, UBND 

tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND thị xã S và UBND thị xã S, tỉnh Phú Yên, sửa một phần 

Bản án sơ thẩm. 

 
3.2. Luật Dân sự:  

Bản án: số 212 ngày 19/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 
 Tên bản án: Bùi Xuân B kiện Bùi Mỹ Ng 

Thông tin về vụ/việc: ông Bùi Xuân B khởi kiện yêu cầu chia thừa kế di sản của cụ Bùi 

Xuân Tr, cụ Phạm Thị M là căn nhà thờ số 24 và toàn bộ diện tích đất tại hai thửa 24 và 

25, yêu cầu được hưởng một suất thừa kế giá trị bằng tiền theo quy định của pháp luật 

 
 Bản án: số 228 ngày 24/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 
 Tên bản án: Ông Nguyễn Lê Tr kiện Vợ chồng ông Lê Nhựt Trường A về Tranh chấp 

quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Thông tin về vụ/việc: Ông Nguyễn Lê Tr kiện Vợ chồng ông Lê Nhựt Trường A về Tranh 

chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

 
 Bản án: số 258 ngày 07/05/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 
 Tên bản án: Ông Phạm Văn Bằng kiện ông Ngô Thanh Tùng về Tranh chấp hợp đồng uỷ quyền 

Thông tin về vụ/việc: Ông Phạm Văn Bằng kiện ông Ngô Thanh Tùng về Tranh chấp hợp 

đồng uỷ quyền 

 
 Bản án: số 136/2024/DS-PT ngày 26/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476496t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476496t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1420591t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1420591t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476251t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476251t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1419270t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1419270t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476248t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476248t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1418105t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1418105t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1473795t1cvn/chi-tiet-ban-an
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 Tên bản án: Nguyên đơn: bà H Thi Doan (tên Việt Nam: Đoàn Thị H) và ông Victor 

Xuan P Địa chỉ thường trú: 14510 Bauer drive R MD 20853 USA. Địa chỉ liên hệ: thôn T, 

xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa  

Thông tin về vụ/việc:  

1. Căn cứ khoản 3 Điều 284 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Đình chỉ việc xét xử đối 

với yêu cầu kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Đoàn Thị H 

và ông Phạm Xuân V là ông Huỳnh T.  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Không chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn bà Đoàn Thị Thanh T1 và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Lê Hồng N1. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 22/2023/DS-ST ngày 

31/7/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà. 

 
Bản án: số 132/2024/DS - PT ngày 25/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Nguyên đơn: Ông S, sinh năm 1960 và ông L, sinh năm 1973 địa chỉ: thôn P, 

xã I, huyện Đ, tỉnh Gia Lai 

Thông tin về vụ/việc: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2023/DS-ST ngày 20/7/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai 

giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

 

Bản án: số 122/2024/DS-PT ngày 22/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Nguyên đơn: cụ Nguyễn B, sinh năm 1940; nơi cư trú: thôn M, xã A, huyện 
T, tỉnh Phú Yên  
Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự hủy 
toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2023/DSST ngày 04/7/2023 và Quyết định sửa 
chữa, bổ sung bản án số 15/QĐ-SCBSBA ngày 11/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú 
Yên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên giải quyết lại vụ án theo thủ tục 
sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 
Bản án: số 109/2024/DS-PT ngày 15/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Nguyên đơn: ông Trần Xuân H - sinh năm 1982. Địa chỉ: số A đường T, 

quận H, thành phố Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475464t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475464t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1473783t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1473783t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1459129t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1459129t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: I. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung kháng cáo của 

nguyên đơn ông Trần Xuân H. II. Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị 

N, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 32/2023/DS-ST ngày 06/9/2023 của Toà án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng. 

3.3. Luật Hình sự: 

Bản án: số 296 ngày 12/04/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội  

 Tên bản án: Phạm Quang H và đồng phạm - phạm tội dùng nhục hình (điều 373 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt và miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo  

 
Bản án: số 365/2024/HS- PT ngày 22/04/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội 

 Tên bản án: Hầu A P phạm tội giết người - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)  

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hầu A P; Sửa Bản án Hình sự sơ 

thẩm số 05/2024/HS- ST ngày 16/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai: - Tuyên bố 

bị cáo Hầu A P phạm tội “Giết người”. - Căn cứ khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 15, khoản 1, 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự - Xử phạt bị 

cáo Hầu A P 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bị cáo bị bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 17/01/2023.  

 
Bản án: số 266 ngày 15/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Kim Thái N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

 Thông tin về vụ án: Kim Thái N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

 
Bản án: số 264 ngày 15/04/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Nguyễn Thành Đ - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 2015)  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1474494t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1474494t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1464027t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1464027t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476173t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1476173t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1464629t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1464629t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Xuất phát từ mâu thuẫn với ông Lê Viết Th khi đi dự đám giỗ, ngày 

24/12/2022, khi Nguyễn Thành Đ lấy xe môtô để về, anh Trương Trí Nh là người giữ xe 

đám giỗ dẫn xe môtô của Đ để lại chỗ cũ thì Đ và anh Nh cự cãi với nhau. Đ mở cốp xe 

môtô lấy con dao bằng kim loại màu đen, dài 28cm có lưỡi sắc nhọn đứng đối diện với 

anh Nh, tay trái của Đ cầm dao đâm 01 nhát từ trên xuống dưới theo tư thế cầm dao đâm 

nghịch từ phải qua trái trúng vào vùng cổ bên trái của anh Nh, dẫn đến tử vong. 

 
Bản án: số 176/2024/HS-PT ngày 04/05/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Võ Thị V - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án:  

1. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355 và Điều 356, 357 của Bộ luật tố tụng hình 

sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị V; chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sửa bản án về phần trách nhiệm 

dân sự.  

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Võ Thị V 18 (mười 

tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/7/2022. 

 
 Bản án: số 170/2024/HS-PT ngày 03/05/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Thái Minh D và đồng phạm - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015)  

Thông tin về vụ án: Căn cứ vào Điều 342, Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự: Đình chỉ xét 

xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bà Ngô Thị Ngọc V1, là người đại diện hợp pháp của 

bị cáo Huỳnh Ngọc H3 và kháng cáo của bị cáo Thái Minh D và kháng cáo của ông Thái 

Minh H là người đại diện hợp pháp của bị cáo Thái Minh D. Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2024/HS-ST-CTN ngày 17/01/2024 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng có hiệu 

lực pháp luật.  

 
 Bản án: số 161/2024/HS-PT ngày 26/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475522t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475522t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1420738t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1420738t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475495t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475495t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1425080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1425080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475488t1cvn/chi-tiet-ban-an
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 Tên bản án: Bùi Cao S - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Cao S; giữ nguyên bản sơ 

thẩm. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 55 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Bùi Cao S 18 (Mười tám) năm tù về tội 

“Giết người” và 09 (C) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình 

sự: Buộc bị cáo Bùi Cao S chấp hành hình phạt chung của hai tội là 18 (Mười tám) năm 

09 (Chín) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 

15/6/2022. 

 
 Bản án: số 152/2024/HS-PT ngày 24/04/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 
 Tên bản án: Phú Văn H, Lê Thị Xuân T - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 

251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo 

Phú Văn H, Lê Thị Xuân T. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 

09/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.  

1. Áp dụng điểm h khoản 4 khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2915. Xử phạt bị cáo Phú Văn H tù chung thân về 

tội“Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 22/12/2022. Phạt bổ sung bị 

cáo Phú Văn H 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).  

2. Áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Lê Thị Xuân T 20 (Hai mươi năm) tù 

về tội“Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng 

được trừ thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Phạt bổ sung bị cáo Lê Thị 

Xuân T 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475477t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1475477t1cvn/chi-tiet-ban-an
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